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III. CHUẨN BỊ:

	
	Nhánh 1:

Trang trại gia súc
	Nhánh 2 :

Trứng gia cầm
	Nhánh 3:

Bí ẩn của những chú cá
	Nhánh 4:

Vườn chim bé yêu

	Giáo viên
	- Xây dựng kế hoạch khoa học, đúng chủ đề, phù hợp độ tuổi.

- Trang trí tạo môi trường mở các góc chơi trong lớp phù hợp với chủ đề nhánh: Gia súc
- Sưu tầm tranh ảnh, sách, họa báo, câu chuyện, bài thơ, bài hát  có nội dung nói về trang trại gia súc

- Sưu tầm nguyên học liệu phục vụ tái chế, nguyên vật liệu tự nhiên cho các hoạt động chủ đề gia súc.

- Sưu tầm video và mô hình con vật để cho trẻ khá phá, tìm hiểu về gia súc

- Sưu tầm các bài đồng dao ca dao, bài hát, bài thơ, câu chuyện về ngày tết cổ truyền 

 - Lên kế hoạch hoạt động sẽ thực hiện trong nhánh gia súc. 

- Tuyên truyền tới phụ huynh qua nhóm zalo của lớp về nội dung chủ đề nhánh gia súc
	- Xây dựng kế hoạch khoa học, đúng chủ đề, phù hợp độ tuổi.

- Trang trí môi trường lớp và góc chơi hướng vào chủ đề nhánh : Trứng gia cầm.

- Chuẩn bị thu thập kiến thức, thông tin, quay video, sưu tầm tranh ảnh về ấp trứng, soi trứng…
-  Sưu tầm nguyên học liệu phục vụ tái chế, nguyên vật liệu tự nhiên cho các hoạt động chủ đề nhánh

- Sưu tầm tranh ảnh, sách, họa báo, câu chuyện, bài thơ, bài hát có nội dung nói về con vật thuộc nhóm gia cầm. 
- Bảng biểu, sơ đồ MC Mindmap quá trình phát triển của trứng nở thành gà con, ghi số liệu.

- Đồ dùng thí nghiệm : Trứng đổi màu, trứng cao su, lau trứng, ấp trứng bằng máy, gieo hạt trong vỏ trứng, đất, hạt giống.
	- Xây dựng kế hoạch khoa học, đúng chủ đề, phù hợp độ tuổi.

- Tạo môi trường mở có các góc chơi phù hợp với chủ nhánh : Bí ẩn của những chú cá

- Sưu tầm tranh ảnh, sách, họa báo, câu chuyện, bài thơ, bài hát có nội dung nói về các chú cá

- Vật thật : bể cá cảnh, tôm, cua, cá, vợt, cần câu, xô …

- Làm đồ dùng đồ chơi phục vụ cho các hoạt động của chủ đề nhánh 

- Sưu tầm nguyên học liệu phục vụ cho các hoạt động chủ đề nhánh

- Sưu tầm bài hát, bài thơ, … về con vật sống dưới nước.

- Bảng biểu, đồ dùng, đồ chơi trong chủ đề nhánh

- Lên kế hoạch hoạt động sẽ thực hiện trong nhánh 

- Tuyên truyền tới phụ huynh qua nhóm zalo của lớp về chủ đề nhánh


	- Xây dựng kế hoạch khoa học, đúng chủ đề, phù hợp độ tuổi.

 - Tạo môi trường mở có góc chơi phù hợp

- Sưu tầm tranh ảnh, câu chuyện, bài thơ, bài hát  có nội dung nói về các loài chim

- Vật thật: Chim, lồng chim, thức ăn cho chim
- Làm đồ dùng đồ chơi phục vụ cho các hoạt động

- Sưu tầm nguyên học liệu phục vụ cho các hoạt động chủ đề.

- Bảng biểu, đồ dùng, đồ chơi về các loài chim.

- Lên kế hoạch hoạt động sẽ thực hiện trong nhánh : “Vườn chim bé yêu”

- Tuyên truyền tới phụ huynh qua nhóm zalo của lớp về chủ đề nhánh

	Nhà trường
	- Trang bị cho giáo viên các loại nguyên học liệu cần thiết: Đề can. Mếch màu, Giấy màu..

- Sưu tầm các bài hát về chủ đề để cho trẻ nghe vào các buổi sáng trong tuần.

- Bổ sung thêm các bài tập của chủ đề: Bài tập toán, chữ cái, thẻ từ 

	Phụ huynh
	- Ủng hộ và sưu tầm nguyên vật liệu tái chế

- Trò chuyện cùng con, tạo cơ hội cho trẻ tìm hiểu, đưa ra câu hỏi, thắc mắc về những điều trẻ chưa biết để khám phá nội dung chủ đề.

- Kết hợp với cô giáo để cùng thống nhất cách chăm sóc giáo dục trẻ.

- Tham gia trò chuyện chia sẽ với trẻ về các loại gia súc 
	- Trò chuyện và giải đáp một số thắc mắc của trẻ về các loại trứng gia cầm và những con vật nuôi có 2 chân, 2 cánh, đẻ trứng và nuôi trong gia đình

- Giúp trẻ biết được đặc điểm 1 số loại trứng của gia cầm qua tranh ảnh, video và quan sát vật thật.

- Kết hợp với cô giáo để cùng thống nhất nội dung giáo dục trẻ và  cách chăm sóc trẻ tại nhà.
	- Trò chuyện và giải đáp một số thắc mắc của trẻ về các loại cá.

- Cho trẻ xem một số tranh ảnh video về các loài cá

- Ủng hộ sưu tầm các loại nguyên vật liệu: Giấy, bìa, lịch, hộp vải 

- Kết hợp với cô giáo để cùng thống nhất cách chăm sóc giáo dục trẻ 

- Cùng tham gia hoạt động với trẻ


	- Trò chuyện với trẻ các hoạt động ở lớp học

- Sưu tầm tranh truyện, băng đĩa có nội dung về các loài chim. 

- Ủng hộ sưu tầm các loại nguyên vật liệu: Giấy, bìa, lịch, hộp vải.

- Kết hợp với cô giáo để cùng thống nhất cách chăm sóc giáo dục trẻ 

- Cùng tham gia hoạt động với trẻ

	Trẻ
	- Trẻ cùng cha mẹ sưu tầm tranh ảnh liên quan đến chủ đề

- Tích cực tham gia các hoạt động trong trường lớp mẫu giáo
- Thích được đến lớp, ăn mặc phù hợp  thời tiết 
	- Tạo cho trẻ sự thoải mái, tích cực, vui vẻ khi tham gia vào chủ đề.

- Trẻ có sức khỏe tốt, ăn mặc phù hợp với thời tiết.
	- Chuẩn bị trang phục theo yêu cầu của giáo viên

- Trẻ có sức khỏe tốt, vui vẻ khi đến lớp

- Trang phục gọn gàng khi đên lớp

 
	- Thích được tham gia các hoạt động trong trường lớp mẫu giáo

- Trẻ thảo luận nhóm

- Thích được đến lớp ,ăn mặc phù hợp với thời tiết.


IV. KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TOÀN CHỦ ĐỀ:

	tt
	Hoạt động
	Phân phối vào các ngày trong tuần
	Ghi chú

	
	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	

	1
	Đón trẻ
	Nhánh 1

Trang trại gia súc
	- Cô đón trẻ, chào hỏi trẻ với phụ huynh, điểm danh trẻ.

- Trò chuyện, chia sẻ hiểu biết về nhóm gia súc có 4 chân, đẻ con: 

- Lập bảng nội dung hoạt động trẻ muốn tìm hiểu về gia súc.

- Cho trẻ nghe bài hát: cún con và mèo mi, Chú  mèo con, …nhận ra sắc thái (vui, buồn, tình cảm tha thiết) của các bài hát, bản nhạc
-Rèn trẻ biết sử dụng các từ biểu thị sựlễ phép, lịch sự  "Cảm ơn", "Xin lỗi", "Xin phép", "Thưa", "Dạ", "Vâng"… phù hợp tình huống

- Trò chuyện về Thói quen và nhu cầu của gia súc: chó, mèo: sử dụng các từ khái quát (con vật nuôi,gia súc, gia cầm...), từ trái nghĩa (to - nhỏ, ngắn - dài)
	

	
	
	Nhánh 2

Trứng gia cầm
	- Cô đón trẻ, chào hỏi trẻ với phụ huynh, đo thân nhiệt và sát khuẩn tay, điểm danh trẻ

- Trẻ vào lớp quan sát các tranh ảnh trong góc giới thiệu chủ đề nhánh trứng gia cầm

- Trò chuyện, xem video về trang trại nuôi gà siêu trứng, nuôi gà giống => Lập bảng nội dung hoạt động trẻ muốn tìm hiểu về nhóm gia cầm và trứng
- Cho trẻ nghe bài hát: Gà trống thổi kèn, đàn gà trong sân…nhận ra sắc thái (vui, buồn, tình cảm tha thiết) của các bài hát, bản nhạc

- Trò chuyện về Thói quen và nhu cầu của gia cầm: Gà, Vịt, ngan, .. : sử dụng các từ khái quát (con vật nuôi,gia súc, gia cầm...), từ trái nghĩa (to - nhỏ, ngắn - dài)
-Rèn trẻ biết sử dụng các từ biểu thị sựlễ phép, lịch sự  "Cảm ơn", "Xin lỗi", "Xin phép", "Thưa", "Dạ", "Vâng"… phù hợp tình huống.
	

	
	
	Nhánh 3

Bí ẩn của những chú cá
	- Cô đón trẻ, chào hỏi trẻ với phụ huynh, đo thân nhiệt và sát khuẩn tay, điểm danh trẻ

- Trò chuyện với trẻ về những con vật sống dưới nước và các loài cá

- Cho trẻ nghe bài hát: tôm cá cua thi tài, chú ếch con…nhận ra sắc thái (vui, buồn, tình cảm tha thiết) của các bài hát, bản nhạc

-Rèn trẻ biết sử dụng các từ biểu thị sựlễ phép, lịch sự  "Cảm ơn", "Xin lỗi", "Xin phép", "Thưa", "Dạ", "Vâng"… phù hợp tình huống

- Trò chuyện về Thói quen và nhu cầu của các con vật sống dưới nước
	

	
	
	Nhánh 4

Vườn chim bé yêu
	- Cô đón trẻ, chào hỏi trẻ với phụ huynh, đo thân nhiệt và sát khuẩn tay, điểm danh trẻ

- Trò chuyện, xem video, tranh ảnh về các loại chim: Trẻ kể về các loài chim mà trẻ biết
- Cho trẻ nghe bài hát: Ta đi vào rừng xanh, chị ong nâu và em bé…nhận ra sắc thái (vui, buồn, tình cảm tha thiết) của các bài hát, bản nhạc

-Rèn trẻ biết sử dụng các từ biểu thị sựlễ phép, lịch sự  "Cảm ơn", "Xin lỗi", "Xin phép", "Thưa", "Dạ", "Vâng"… phù hợp tình huống

- Trò chuyện về Thói quen và nhu cầu của các loài chim
	

	2
	Thể dục sáng
	ĐT hô hấp : Thổi bóng – Tập kết hợp với bài “Con cào cào”
- ĐT tay: Hai tay đưa lên cao, gập khủy tay, ngón tay chạm vai.

-ĐT bụng: Tay chống hông, quay sang 2 bên

- ĐT chân: Nhảy đưa 2 chân sang ngang

- ĐT bật : Bật tiến về trước, quay lại  

	

	3
	Hoạt động học
	Nhánh 1: 


	PTTC

Bò trong đường zic zăc qua 7 điểm, mỗi điểm cách nhau 1,5m


	PTNT
Nhận biết một số vật nuôi trong gia đình


	PTTM
Nặn: một số con vật


	PTNN 


Vè: loại vật


	PTNN

LQCC: Làm quen chữ cái b,d,đ


	

	
	
	Nhánh 2: 
	PTNT

KPKH:
Điều kì diệu của quả trứng


	PTTC

Trèo lên, xuống 7 gióng thang ở độ cao 2,0m
	PTTM

Dự án steam làm chuồng gà

	PTNN
Thơ: Gà mẹ đếm con


	PTTM
KNCH: Hát chú ếch con


	

	
	
	Nhánh 3: 


	PTNT

Khám phá con cá


	PTTC-VSDD

Bé làm bánh mì phết bơ


	PTTM

Trang trí bể cá


	PTNN
LQCC: Trò chơi chữ cái b,d,đ


	PTTM
Dạy trẻ nhảy dân vũ bài hát: Chú ếch con
	

	
	
	Nhánh 4: 
	PTTC- VĐT
Đan dây nịt


	PTNT
Số 7( t3)


	PTNN
LQCC: Làm quen chữ cái l,m,n


	PTTC_KNXH

Bé chăm sóc và bảo vệ vật nuôi( bé chăm sóc mèo)
	PTKNXH
Trộn salat


	

	4
	Hoạt động ngoài trời
	Nhánh 1
	-Quan sát: cây cối về mùa đông: Nhận biết sự thay đổi của cây cối theo mùa 
- Trò chơi: Mèo đuổi chuột

- Chơi tự do
	- Trò chuyện một số quy định   nhằm đảm bảo an toàn nơi công cộng.
- Trò chơi: Rồng rắn lên mây
- Chơi tự do.
	- Quan sát sân trường.
- Trò chơi: "Giữ bóng bằng 2 chân, 2 cẳng tay kết hợp đi tiến về phía trước 3m"
- Chơi tự do
	- Trẻ nghe hiểu từ khái quát, từ trái nghĩa khi trò chuyện.
- Trò chơi: Chạy liên tục theo hướng thẳng trong 5-7s.

- Chơi tự do.
	- Vè: Loài vật
-TC : Bò trong đường zic zăc qua 7 điểm, mỗi điểm cách nhau 1,5m"

-Chơi tự do


	

	
	
	Nhánh 2
	- Quan sát sân trường

- Trò chơi: Chạy liên tục theo hướng thẳng trong 5-7s.

- Chơi tự do.
	- Đọc đồng daovề các loài vật.

- Trò chơi: "Giữ bóng bằng 2 chân, 2 cẳng tay kết hợp đi tiến về phía trước 3m" - Chơi tự do.
	- Quan sát cây dừa cảnh.
- Trò chơi: Cáo ơi ngủ à?

- Chơi tự do
	· Trò chuyện về những thói quen và nhu cầu của một số con vật gần gũi với trẻ.

- Trò chơi: Bịt mắt bắt dê
- Chơi tự do.
	- Quan sát luống rau cải thìa.

- Trò chơi: "Trèo lên, xuống 7 gióng thang ở độ cao 2,0m"

- Chơi tự do.
	

	
	
	Nhánh 3
	- Quan sát: trang phục mùa đông: Nhận biết sự thay đổi trong sinh hoạt của con người theo mùa
- Trò chơi: Chạy liên tục theo hướng thẳng trong 5-7s.
- Chơi tự do
	- Hướng dẫn trẻ cách chăm sóc vườn rau.
- Trò chơi: "Trèo lên, xuống 7 gióng thang ở độ cao 2,0m" 
- Chơi tự do
	-Trò chuyện cùng trẻ cách sử dụng ngôn ngữ phù hợp với tùng hoàn cảnh trong giao tiếp với mọi người xung quanh. 

- Trò chơi: Mèo đuổi chuột.
- Chơi tự do.
	- Trẻ nghe hiểu từ khái quát, từ trái nghĩa khi trò chuyện. 

- Trò chơi: "Nhảy lò cò5 bước liên tục, đổi chân theo yêu cầu"

- Chơi tự do.
	- Quan sát bếp ăn của trường.
- Trò chơi: Ếch ộp
- Chơi tự do,
	

	
	
	Nhánh 4
	- Quan sát bầu trời.

- Trò chơi: Bò trong đường zic zăc qua 7 điểm, mỗi điểm cách nhau 1,5m"
- Chơi tự do.
	- Trò chuyện về những con vật bé yêu. 

- Trò chơi: Tạo dáng con vật
- Chơi tự do,
	- Quan sát tủ sách truyện trong vườn cổ tích

- Trò chơi: Chạy liên tục theo hướng thẳng trong 5-7s.- Chơi tự do.
	- Nhặt lá cây trong vườn cổ tích.

- Trò chơi:  Nhảy lò cò5 bước liên tục, đổi chân theo yêu cầu"
- Chơi tự do.
	- Múa hát: Chú ếch con.
- Chơi: Bịt mắt bắt dê.
- Chơi tự do.
	

	5
	Vệ sinh, ăn, ngủ
	- Trò chuyện nhận biết 1 số biểu hiện khi ốm biết, nói với người lớn khi bị đau, chảy máu hoặc sốt

-  Dạy trẻ biết được mối quan hệ giữa hành vi của trẻ và cảm xúc của người khác

- Rèn trẻ chia ăn, bê bát, lau bàn…
	

	6
	Hoạt động chiều
	Nhánh 1
	- Trò chuyện về chủ đề, về những một số con vật gần gũi với trẻ 
- Cất dọn đồ dùng đúng nơi quy định.
	- Đếm trong phạm vi 8, đếm xuôi, đếm ngược theo khả năng, nhận biết số 8
- Lau giá góc sách truyện

	- Tiếp tục hoàn thành bài nặn một số con vật.
- Rèn lỹ năng góc bán hàng.
	 - Ôn vè loài vật
Rèn trẻ đọc đúng nhịp điệu sắc thái của bài vè

- Cất dọn đồ chơi.
	- Ôn chữ cái b,d,đ

Chơi các trò chơi ôn luyện chữ cái:

+ Nối chữ

+ Ghép chữ

+ Tô màu chữ.

-Liên hoan văn nghệ cuối tuần

	

	
	
	Nhánh 2
	- Trò chuyện cùng trẻ về Không khí và sự cần thiết của nó với cuộc sống con người, con vật. 

- Rèn kỹ năng đánh răng.
	- Dạy trẻ biết bày tỏ tình cảm, nhu cầu và hiểu biết của bản thân một cách rõ ràng, dễ hiểu bằng các câu đơn, câu ghép khác nhau
	- Ôn nhận biết số 8
- Trẻ chơi chắp ghép hình ảnh theo yêu cầu
	- Ôn bài thơ: Gà mẹ đếm con.

- Rèn kỹ năng góc học tập.

	- Hát văn nghệ cuối tuần. 

- Nếu gương bé ngoan.


	

	
	
	Nhánh 3
	- Trò chuyện nhận biết 1 số biểu hiện khi ốm biết, nói với người lớn khi bị đau, chảy máu hoặc sốt.
- Rèn góc chơi xây dựng
	- Ôn luyện đếm trong phạm vi 8, so sánh, thêm bớt tạo sự bằng nhau

- Sắp xếp đồ dùng góc bán hàng.
	-  Kể chuyện: nòng nọc tìm mẹ

	- Trò chơi chữ cái b,d,đ.

- Trẻ giúp cô lao động lau giá dồ chơi.


	- Diễn văn nghệ: Chú ếch con và 1 số bài hát trong chủ đề.
- Nêu gương cuối tuần.
	

	
	
	Nhánh 4
	- Trò chuyện về 1 số vật nuôi trong gia đình.

- Tập kể lại chuyện: Cá chép con.
-Trò chơi: Cáo ơi ngủ à?

	- Dạy trẻ chăm sóc cá vàng

-Rèn chơi góc thiên nhiên
	- Dạy trẻ biết được mối quan hệ giữa hành vi của trẻ và cảm xúc của người khác

-Trò chơi: chọi trâu.
	-Xé dán đàn cá

- Lau dọn vệ sinh lớp học cùng cô.
	- Nêu gương bé ngoan.
- Tổng kết chủ đề.
	


V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC CHI TIẾT:

	tt
	Tên góc chơi
	Mục đích – Yêu cầu
	Các hoạt động / trò chơi trong góc chơi
	Chuẩn bị 
	Phân phối vào nhánh

	
	
	
	
	
	N1
	N2
	N3
	N4

	1
	Góc phân vai
	Nấu ăn
	- Biết mỗi thực phẩm có nhiều dạng chế biến và cách ăn khác nhau. Có khả năng thực hành một số thao tác cơ bản trong chế biến một số món ăn, thức uống đơn giản

- Giữ gìn vệ sinh sạch sẽ trong chế biến.

- Rèn trẻ thói quen ăn uống biết chào mời, lịch sự.

- Trẻ có kĩ năng giao tiếp, liên kết giữa các góc chơi, tham gia tích cực vào buổi chơi của lớp.
	- Làm món Bánh mì phết bơ
	- Giá tiền. Hàng giảm giá, khuyến mại,hàng mới...

- Các loại thức phẩm: Bánh mì lát, bơ, đường.

- Các món ăn chế biến sẵn: xúc xích, bỏng ngô, cơm cuộn Hàn Quốc.

- Các khay thực phẩm kèm giá. Quầy thanh toán.

- Tranh kĩ năng đóng gói.
	x
	
	
	

	
	
	
	· 
	
	
	
	x
	
	

	
	
	
	· 
	-Bắp rang bơ và xúc xích rán
	
	
	
	x
	

	
	
	
	· 
	- Cơm cuộn Hàn Quốc
	
	
	
	
	x

	
	
	Bác sỹ
	- Trẻ nắm được thao tác khám bệnh cho vật nuôi. Cách chăm sóc vật nuôi trong gia đình.
	- Bác sĩ thú y.
	- Bàn khám, găng tay, tai nghe, bồn tắm....
	
	
	
	x

	
	
	Bán hàng
	- Trẻ biết cách bày sản phẩm, có kĩ năng chào bán và trả tiền văn minh, lịch sự.
	- Bán thức ăn cho vật nuôi.

- Quầy thực phẩm: gà, thịt lợn...
	- Các loại thực phẩm, gói nilong
	x
	
	
	x

	
	
	
	
	- Quầy bán dụng cụ đi câu.

- Quầy  hải sản tươi sống.
	- Đồ đi câu: cần câu, cá, mực...
	
	x
	
	

	
	
	
	
	-Quầy bán đồ ăn nhanh
	Gói giấy, bắp rang bơ, xúc xích, đũa gắp, que xiên, khăn...
	
	
	x
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Góc xây dựng
	
	- Trẻ cùng nhau xây dựng , lắp ghép để tạo nên công trình đẹp theo ý tưởng của trẻ 

- Trẻ biết chia các phần các khu trong trang trại , công trường xây dựng cho từng bạn phụ trách xây.  
	Xây trang trại chăn nuôi
	- Hàng rào, cây xanh. Mô hình các con vật, biển tên, ống nhựa, ống sữa

- ống sữa phân khu, thảm cỏ, cây, biển tên.

- Mẫu gợi ý chơi.
	x
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	x
	
	

	
	
	
	
	- Xây thủy cung
	- Hàng rào, gạch,cây xanh, vỏ hộp, bìa...Mô hình các con vật sống dưới nước.
- Mẫu gợi ý chơi.
	
	
	x
	

	
	
	
	
	Xây khu bảo tồn động vật hoang dã
	- Hàng rào, hoa, cây xanh, mô hình các con vật, cổng khu bảo tồn, biển báo...

- Mẫu gợi ý chơi.
	
	
	
	x

	3
	Góc

Tạo hình
	
	- Biết phối hợp và lựa chọn các nguyên vật liệu tạo hình, vật liệu thiên nhiên để tạo ra sản phẩm- 

- Biết phối hợp các kĩ năng nặn để tạo thành sản phẩm có bố cục cân đối
- Biết nhận xét về vẻ đẹp nổi bật của tác phẩm tạo hình

	- Làm một số con vật trong góc nghệ thuật: chó, mèo, gà, lợn, trâu, cua, cá, sâu, ong, bướm, sử tử, khỉ, huơu, gấu, thỏ... từ que kem, ống nhựa, hộp giấy...

- Làm chuồng vật nuôi.

- Nặn 1 số con vật bé thích: Con cá, con thỏ, con bướm

- Vẽ , tô màu con vật.
 
	- Ống nhựa, que kem, kéo, giấy màu, hồ dán, keo nến, dây buộc.

 -Mẫu gợi ý.

- Túi nilong,

- Quân chơi.


	x
	x
	x
	x

	4
	Góc làm quen với toán, kpkh 


	
	- Trẻ biết phân nhóm động vật theo đặc điểm thức ăn và tác dụng trong cuộc sống.

 
	- Phân nhóm động vật.

- Cách chăm sóc động vật.


	- Bảng.

- Mẫu gợi ý chơi.

- quân chơi: con vật, nhóm: ăn cỏ, ăn thịt, gia súc, gia cầm.
	
	
	x
	x

	
	
	Khám phá khoa học
	- Biết sắp xếp đúng theo thứ tự phát triển về vòng đời của ếch, vòng đời phát triển của bướm.
	- Quá trình phát triển của côn trùng
- Vòng đời phát triển của bướm

	- Bảng vòng phát triển của ếch.

- Vòng đời phát triển của bướm.

- Lô tô chơi.
	x
	x
	
	

	
	
	
	- Tìm ra những lợi ích và tác hại của các nhóm côn trùng, trong rừng, dưới nước
	- Ích lợi và tác hại của con vật sống trong rừng, dưới nước , con côn trùng .


	- Bảng mặt cười, mặt mếu.

- Phân loại côn trùng có lợi, có hại.
	x
	x
	x
	

	
	
	
	- Yêu quý con vật. Có cách ứng xử phù hợp với các con vật.
	- Hành vi đúng sai với động vật.


	- Mặt cười, mặt mếu. 

-Tìm bóng cho tôi, nối đúng với hình.
	x
	x
	x
	x

	
	
	Toán
	 -Biết đếm nhận biết số lượng trong phạm vi 8, tách gộp trong phạm vi 8
- Nhận ra được quy tắc sắp xếp của 4 đối tượng (ABCD, AABB, ABBA) và tiếp tục thực hiện sao chép lại

- Có khả năng chắp ghép các hình hình học để tạo thành các hình mới theo ý thích và theo yêu cầu
	- Các trò chơi số lượng 

+ Tạo nhóm đếm
+ Tách gộp trong phạm vi 8
+ Sắp xếp theo quy tắc

- các trò chơi ghép hình sáng tạo
	- Bảng chơi. Thẻ số. Lô tô chơi là các con vật.

- Các loại hình học
	x
	x
	x
	x

	5
	Góc

Văn học và chữ cái
	Xem sách truyện
	- Kể chuyện theo tranh
- Phát triển trí nhớ cho trẻ.
	- Kể chuyện theo tranh, dối dẹt, sáng tạo...

- Bé xem phim hoạt hình.

- Làm album về các loài động vật bé yêu thích
	- Giá sách truyện với các loại đầu truyện: truyện cổ tích, ngụ ngôn, dân gian, truyện cổ thế giới...

- Mô hình xưởng phim hoạt hình.
- Thơ, truyện 

- Tranh cung cấp kĩ năng
	x
	x
	x
	x

	
	
	Chữ cái
	- Nhận ra chữ cái đã học theo yêu cầu.

	- Gạch chân dưới chữ cái đã học trong bài thơ.

- Tô màu chữ trong từ
- Sao chép từ, nối chữ, tìm chữ trong từ.
	- Bảng nối chữ, ghép chữ.

- Bút màu... 

- Quân xúc xắc

	x
	x
	x
	x

	
	
	
	- Phân tích và tìm đúng nét chữ ghép theo yêu cầu,
	- Ghép chữ đã học
- Tìm hình ảnh cho ô còn thiếu...
	- Bảng.

 -Nét chữ rời.
	x
	x
	x
	


V. KẾ HOẠCH CHI TIẾT.
1. Tuần 1: TRANG TRẠI GIA SÚC (10/02 -07/03/2025)
Thứ 2 ngày 10 /2/2025
	Nội dung
	Mục đích yêu cầu
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	PTTC

Bò dích dắc qua 7 điểm
	1. Kiến thức.
- Trẻ biết tên bài tập:  Bò trong đường dích dắc.
- Tất cả các trẻ đều được tham gia vận động bò trong đường dích dắc.
- Trẻ biết tên trò chơi và biết cách chơi: Bóng tròn to
2. Kỹ năng. 
 Rèn kỹ năng khéo léo cho trẻ khi bò trong đường dích dắc. 
- Trẻ phản xạ nhanh khi nghe thấy hiệu lệnh của cô
3. Thái độ. 
Trẻ chú ý tham gia tập vận động theo hướng dẫn của cô.  Hứng thú trong khi chơi.

	1. Đồ dùng của trẻ.
- Trang phục gọn gang.
2. Đồ dung của cô.
- Nhạc khởi động.
-  2 con đường dích dắc dài 3m rộng 50 cm

	* Hoạt động 1: Khởi động.
- Cho trẻ đi vòng tròn thành đoàn tàu theo nhạc TD : Kết hợp các kiểu chân : tàu đi thường - tàu lên dốc - tàu xuống dốc - tàu chạy chậm - tàu chạy nhanh - tàu đi chậm - tàu về ga, về đội hình 4 hàng dọc
* Hoạt động 2: Trọng động.
- Bài tập phát triển chung.
+ Tay 1: Đưa tay lên cao ra phía trước sang ngang (6 lần x 4 nhịp)
+ Bụng 2: Quay người sang hai bên (4 lần x 4 nhịp)
+ Chân 1: Đứng , một chân đưa lên trước , khuỵu gối (4 lần x 4 nhịp)
+ Bật 1: Bật tại chỗ (4 lần x 4 nhịp)
- Vận động cơ bản: Bò trong đường dích dắc.
- Cô làm mẫu lần 1: Không giải thích
- Cô làm mẫu lần 2: Kết hợp giải thích.
Tư thế chuẩn bị: Hai gối quỳ xuống,hai tayđặt trước vạch xuất phát.Khi có hiệu lệnhcô bò trongđường dích dắc. Chú ý phối hợp nhịp nhành cẳng chân và 2 bàn tay, bò vòng theo chỗ gấp khúc, khi bò không bò chệch ra ngoài.
- Cô mời 1-2 trẻ khá lên thực hiện mẫu.
- Trẻ thực hiện.
- Lần 1: Cô cho lần lượt mời từng trẻ ở từng hàng lên thực hiện vận động mỗi lần 2 trẻ. Cô luôn động viên, khuyến khích, sửa sai kịp thời cho trẻ.
- Lần 2: Cho trẻ thực hiện dưới hình thức thi đua giữa hai đội.
- Cô hỏi trẻ tên bài tập, gọi 1 trẻ tập.
* Giáo dục: chăm chỉ tập thể dục thể thao để cơ thể luôn khỏe mạnh
- Trò chơi vận động :Rông rắn lên mây.
+ Cô nêu cách chơi và luật chơi.
+ Cô tổ chức cho trẻ chơi 2-3 lần
* Hoạt động 3: Hồi tĩnh.
- Trẻ đi lại 2-3 vòng.


	Đánh giá trẻ hàng ngày:




         Thứ 3 ngày 11 /2/2025
	Nội dung
	Mục đích yêu cầu
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	Giờ học

PTNT

Những con vật nuôi trong gia đình


	-Trẻ biết tên gọi,  đặc điểm, sinh sản, thức ăn, nơi sống , phân nhóm các con vật nuôi vật nuôi trong gia đình theo đặc điểm đặc trưng  (nhóm con vật có 2 chân, có mỏ, có cánh , đẻ trứng, nhóm có 4 chân và đẻ con) 

- Trẻ biết so sánh, phân biệt nhận xét được đặc điểm  điểm giống và khác nhau của 2 nhóm con vật đó và có và có kĩ năng đơn giản, chăm sóc chúng 
- Tất cả các trẻ có quyền tham gia hoạt động , trẻ được  thể hiện tình cảm yêu quý , chăm sóc các con vật nuôi. Trẻ có quyền tham gia thảo luận những việc ddwwocj làm và không được làm để bảo vệ động vật .
* Trẻ biết các con vật sống trong gia đình
	-Trò chuyện với trẻ

-Một số câu đố

-Mỗi trẻ 1 bộ tranh lô tô về vật nuôi trong gia đình .

- Một số hình ảnh vật nuôi trên vi tính kèm theo tiếng kêu, sự chuyển động

	* Cô và trẻ cùng hát bài hát : Gà trống mèo con và cún con

HĐ1 : Ai thông minh 
-Kể tên những con vật nuôi trong gia đình mà trẻ biết 

T/C: Bắt chước tiếng kêu của các con vật đó

Lắng nghe, Lắng nghe, 

Ngoài con vật nuôi trong gia đình này ra còn có những con vật nào có 4 chân và đẻ con nữa nhỉ? (con lợn, con trâu, bò..)

- Các cháu có biết nhưng con vật này thuộc nhóm gia cầm hay gia súc

- Cô khái quát giúp trẻ nhớ......

-Cô nói tiếng kêu hay câu đó về con gà , con vịt

- Con gà , con vịt có đặc điểm gì? , nó thường ăn gì và nuôi  chúng để làm gì?

 - Thế chúng đẻ ra con hay ra trứng nhỉ?

Ngoài con vật nuôi trong gia đình này ra còn có những con vật nào có 2 chân , có cánh và đẻ trứng nữa nhỉ? (con  ngan, con chim bồ câu...)

- Các cháu có biết nhưng con vật này thuộc nhóm gia cầm hay gia súc

- Cô khái quát lại

- Muốn cho các con vật này chóng lớn và khỏe mạnh chúng mình phải làm gì?

- Cô khái quát lại giúp trẻ nhớ hơn.

HĐ2 : So sánh giữa vật nuôi là gia súc vật nuôi là gia cầm.
- cô cho trẻ nêu đặc điềm giống và khác nhau của  các con vật đó

-Cô khái quát lại giúp trẻ nhớ

HĐ3:Trò chơi

T/C1: - Cô nói đặc điểm – trẻ nói tên nhóm con vật ( Gia súc hoặc gia cầm)

-Cô nói tên nhóm Gia súc hoặc gia cầm trẻ nói đặc điểm của nhóm đó

T/C2: Cho trẻ đi lấy tranh lô tô về nhóm xếp phân loại nhóm gia cầm và gia súc

- Cô và trẻ cùng kiểm tra – nhận xét

	Đánh giá trẻ hàng ngày:




Thứ 4 ngày 12 /2/2025
	Nội dung
	Mục đích yêu cầu
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	PTTM

Nặn một số con vật bé thích (Đề tài)
	-Trẻ nhận biết được 1 số đặc điểm nổi bật của những con vật bé thíchTrẻ  biết làm mềm đất, biết xoay tròn, ấn dẹt, lăn dài.....để tạo thành hình con vật bé thích .

- Rèn luyện kĩ năng thao tác với đất nặn cho trẻ.Rèn trẻ kĩ năng xoay tròn, lăn dài, ấn dẹt....cho trẻ Phát triển cơ bàn tay, cổ tay cho trẻ

- Tất cả trẻ được gia hoạt động nặn tạo hình sản phẩm

- Biết yêu quý và giữ gìn sản phẩm,giáo dục trẻ biết yêu quí chăm sóc bảo vệ các con vật
	- Mẫu nặn của cô- Bảng con, đất nặn cho trẻ.

- Bàn ghế đầy đủ, đúng quy cách.


	 HĐ 1: Du lịch qua màn ảnh nhỏ: 
- Cho trẻ xem video

+ Con gì đây? Con gà đang làm gì?

+ Qua một thời gian ngắn quan sát trang trại của Bác nông dân con thấy có những con vật gì?

Hoạt động 2: Quan sát đàm thoại.
* Quan sát con gà

+ Đây là con gì?

+ Cô nặn con gà như thế nào?

+ Cái đầu cô nặn thế nào? Cái mỏ thì sao?

Tiếp theo cô nặn phần gì?

* Quan sát con mèo.
+ Bạn nào nhận xét xem con mèo nặn như thế nào?

+ Cô nặn những bộ phận gì?

+ Con mèo đang làm gì?

+ Con thấy cô nặn con mèo này như thế nào?

- Ngoài ra cô còn nặn được những con vật gì nữa?

+ Đố các con biết những con vật này đươc nuôi ở đâu?

+ Đố biết cô làm cách nào để nặn được những con vật này?(Cô hướng dẫn cách nặn)

* Hỏi ý tưởng của trẻ:
+ Con định nặn con gì?

+ Con nặn con mèo như thế nào?

+ Con sẽ nặn phần nào trước? Phần nào sau?

+ Con chia đất như thế nào? Đầu con mèo con lấy phần đất như thế nào? To hay nhỏ, thân con mèo con lấy phần đất nào? Con mèo nặn mấy chân?

+ Với con vật này con sẽ chọn màu gì để nặn?

- Cô gợi hỏi ý định của 2- 3 trẻ.

Hoạt động 3: Trẻ thực hiện.
+ Trước khi nặn con phải làm gì?

+ Sau khi bóp đất mềm con phải làm gì?

+ Phần đất to chúng mình làm gì? Phần đất nhỏ chúng mình làm gì?

+ Trong khi nặn chúng mình phải ngồi thế nào?

- Cho trẻ về bàn nặn 

- Cô đi lại quan sát trẻ thực hiện, giúp đỡ, động viên những trẻ còn lúng túng để trẻ hoàn thành được sản phẩm

Hoạt động 4: Trưng bày và nhận xét sản phẩm.

- Cô cho trẻ bày sản phẩm ra bảng đặt lên bàn.

* Nhận xét sản phẩm

- Cô khen chung bài của trẻ

- Mời 2- 3 trẻ lên nhận xét về sản phẩm của bạn, của mình

- Cô nhận xét sản phẩm của 1 - 2 cá nhân trẻ, động viên khuyến khích trẻ làm đẹp hơn ở những lần sau.

- Giáo dục: 

 => Kết thúc:
- Cho trẻ hát vận động “Gà trống mèo con và cún con”

- Làm chú gà con đi kiếm mồi

	Đánh giá trẻ hàng ngày:

 


       Thứ 5 ngày 13 /2/2025
	Nội dung
	Mục đích yêu cầu
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	PTNN

Vè: về các loài vật.

	- Trẻ hiểu nội dung, biết tên bài vè, tác giả

- Trẻ đọc diễn cảm được bài đồng dao

- Rèn cho trẻ kỹ năng phát âm, kỹ năng đọc diễn cảm.

- Trẻ có quyền phát biểu , hỏi và trả lời các câu hỏi của cô

- Trẻ hứng thú tham gia vào tiết học.

   
	- Nhạc bài hát: Đố bạn.

- Tranh minh họa bài đồng dao

- máy tính


	Hoạt động 1: Gây hứng thú
- Cho trẻ VĐ hát bài “Đố bạn”

- Chúng mình vừa VĐ bài hát gì?

- Trong bài hát nhắc đến những con vật gì?

- Trong bài hát nhắc đến rất nhiều con vật chúng mình phải yêu quý bảo vệ các con vật.

Hoạt động 2: Dạy trẻ đọc diễn cảm bài vè: “ Về các loài vật ”
- Cô đọc diễn cảm lần 1: GT tên bài đồng dao, tác giả
- Cô đọc diễn cảm lần 2: Kết hợp tranh, giảng nội dung
- Đàm thoại: 
+ Các con biết gì về thể loại vè?

+ Trong bài vè nhắc đến những con vật gì?

+ Đặc điểm từng con vật?

Hoạt động 3: Dạy trẻ đọc diễn cảm bài vè
- Cô cho trẻ đọc diễn cảm bài đồng dao cùng cô.

- Cô chú ý sửa sai động viên trẻ

- Cô cho trẻ đọc diễn cảm bài đồng dao theo hình thức luân phiên ( 1-2 lần)

- Cô cho nhóm ,tổ, cá nhân đọc diễn cảm bài đồng dao

- Cô chú ý sửa sai động viên trẻ

* Kết thúc: Hát bài con cua

	Đánh giá trẻ hàng ngày:




      Thứ 6 ngày 14 /2/2025
	Nội dung
	Mục đích yêu cầu
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	PTNN

Làm quen chữ b, d,đ
	Kiến thức:

 - Trẻ nhận biết chữ cái b, d, đ có trong từ .

 - Phát âm đúng các âm b, d, đ .

 - Trẻ biết phân biệt b – d ; d – đ theo đặc điểm cấu tạo nét.

  * Kỹ năng:

 - Rèn kĩ năng phát âm, so sánh và phân biệt các chữ cái  b, d, đ.

 - Phát triển ngôn ngữ mạch lạc. Phát triển tư duy, khả năng ghi nhớ có chủ định của trẻ thông qua các trò chơi.

 * Thái độ:

-Tất cả trẻ có quyền tham gia chơi các trò chơi

  - Trẻ tích cực, hứng thú tham gia các hoạt động. Biết thực hiện theo yêu cầu của cô.

 .


	Thẻ chữ, tranh chữ.

- Hoa có dán chữb, d đ.

- Tranh chữ chú voi con ở bản đôn.
	Hoạt động 1: Câu chuyện dê đen gọi bạn.

- Cô cho trẻ xem hình ảnh minh họa câu chuyện, phía dưới hình ảnh có từ. “dê đen gọi bạn”. Cô cho cả lớp cùng đọc theo cô

 - Trong  từ “dê đen gọi bạn” có chữ cái nào các cháu  đã làm quen ?

 - Cô mời 1 trẻ lên kích chuột và chữ cái đã học cho cả lớp cùng phát âm .

 - Trong  từ “ dê đen gọi bạn” còn rất nhiều chữ cái mới. Hôm nay, cô sẽ giới thiệu với các cháu chữ cái mới , đó là chữ : b, d, đ.

2. Làm quen chữ :
* Chữ cái b :                                       
 - Cô giới thiệu chữ b  và phát âm.

 - Cô mời  tổ, nhóm, cá nhân phát âm.

 - Chữ b gồm có những nét gì ? 

 - Cô phân tích cấu tạo các nét của chữ b trên máy. ( chữ b gồm một nét thẳngbên trái và một nét cong hở trái)

 - Ngoài chữ b in thường cô còn có chữ B  in hoa và chữ b viết thường..

 * Chữ cái d :
- Cô giới thiệu chữ cái d và phát âm.

- Cô mời  tổ, nhóm, cá nhân phát âm.

- Cho trẻ  sờ và nhận xét các nét của chữ d.

 + Chữ d gồm có những nét gì ? 

- Cô phân tích cấu tạo các nét của chữ d trên máy. ( Chữ d gồm một nét cong hở phải và một nét thẳng).

 - Ngoài chữ d in thường cô còn có chữ D  in hoa và chữ d viết thường.

 - Mời cả lớp phát âm lại chữ  d.

* Chữ  cái đ :
- Cô giới thiệu chữ cái đ và phát âm.

- Cô mời  tổ, nhóm, cá nhân phát âm.

-Chữ đ gồm có những nét gì? 

 - Cô phân tích cấu tạo các nét của chữ đ trên máy. ( Chữ đ gồm một nét cong hở phải và một nét thẳng ).

 - Ngoài chữ đ in thường cô còn có chữ Đ  in hoa và chữ đ viết thường.Vào lớp một các con sẽ được làm quen.

 - Mời cả lớp phát âm lại chữ  đ.

* So sánh  giống nhau và khác nhau:
  Chữ cái b - d :
   + Các cháu quan sát xem chữ cái b, d có điểm gì giống nhau ?

  + Chữ b, d có gì khác nhau ?

 Chữ  cái d – đ :
  + Chữ d, đ có gì khác nhau ?

3. Luyện tập:
*Trò chơi : “Tay khéo, tai tính"

 - Trẻ luyện tập theo yêu cầu của cô.

 + Lần 1 : Cho trẻ tạo chữ cái b, d, đ bằng nét chữ.

 + Lần 2 : cho trẻ xếp cái chữ cái ra và phát âm.

 + Lần 3 : Cô cho trẻ chọn thẻ chữ cái giơ lên theo yêu cầu của cô. Trẻ xếp xong thì chỉ tay vào chữ cái vừa xếp và phát âm.

* Trò chơi : “Ong tìm  hoa”.



	Đánh giá trẻ hàng ngày:



Tuần 2: TRỨNG GIA CẦM - DỰ ÁN STEAM: LÀM CHUỒNG GÀ  
Thứ 2 ngày 17/02/2025
	Nội dung
	Mục đích yêu cầu
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	PTNT

Điều kì diệu của quả trứng
	1. Kiến thức

 - Trẻ biết tên, đặc điểm của quả trứng; quả trứng hình tròn, vỏ trứng màu trắng, nhẵn, cứng, mỏng dễ vỡ; Qủa trứng sống có lòng trắng và lòng đỏ dạng chất lỏng, nhớt, mùi tanh. Qủa trứng chín có lòng trắng bao xung quanh lòng đỏ.

 - Trẻ biết phân loại các loại trứng khác nhau; trứng chim, trứng vịt, trứng gà, - Trẻ biết được ích lợi của quả trứng trong đời sống con người và biết 1 số món ăn làm từ trứng.

2. Kỹ năng

- Giúp trẻ phát triển ngôn ngữ, phát triển vốn từ cho trẻ và khả năng ghi nhớ, nhanh nhẹn thông qua các hoạt động.

- Kích thích khả năng tìm tòi, khám phá ở trẻ.

- Trẻ có quyền tham gia các hoạt động thí nghiệm.
3. Thái độ

- Giáo dục trẻ biết yêu thương, chăm sóc các con vật nuôi để có nhiều trứng.

- Trẻ biết hợp tác với các bạn trong nhóm.

- Trẻ hứng thú tham gia hoạt động


	- Mô hình ổ trứng: trừng gà, vịt, chim cút.( trứng gà có đánh dấu trứng sống, trứng chín)

- Rổ đựng trứng, vỏ trứng, hộp thần kì đựng trứng.

- Các quả trứng đã được nhuộm màu ,3 quả trứng đã ngâm dấm từ hôm trước

- 3 bàn.

- Khăn lau tay, 2 cốc nhựa trong, 1 cốc có muối. 1 cốc không

- Cốc 1 lần: mỗi trẻ 2 cốc.

- Thìa.

-1 chai sting, nước cam, nước coca cola

- Video trứng nở.

- Nhạc vũ chicken dance -vũ  điệu gà con.


	1. Hoạt động 1: Trò chơi phân loại trứng 

- Trò chơi “Chiếc hộp thần kỳ”

- Gọi trẻ lên cho tay vào chiếc hộp thần kỳ, nhắm mắt lấy 1 quả trứng bất kì , đặt lên khay cho cả lớp cùng quan sát.

- Đây là quả trứng gì?

- Quả trứng này do con vật nào đẻ ra.

- Hãy mô phỏng tiếng kêu của con vật đó.

* Làm tương tự với 2 quả trứng còn lại.

- Các con hãy đoán xem, trứng gà( trứng vịt, trứng chim) sẽ nở thành con gì?

- Trò chơi: phân loại trứng: Hãy giúp cô phân loại trứng gà, vịt, chim cút ra 3 ổ trứng sao cho trứng nào vào ổ nấy.

- Cô tổ chức cho trẻ chơi.

- Nhận xét, tuyên dương.

- Cho trẻ xem video trứng nở.

- Cô đưa ra quả trứng và cho trẻ sờ sau đó nhận xét.

- Các con có nhận xét gì về đặc điểm quả trứng này? Vỏ như thế nào? Màu gì?( nhẵn, cứng, mỏng, dễ vỡ…)

Hoạt động 2: Tìm hiểu bên trong quả trứng.

- Để biết bên trong quả trứng này có điều kỳ diệu gì các con cùng khám phá nhé 

-Muốn biết bên trong quả trong quả trứng này có gì  các con làm ntn ?
- Cho trẻ đập trứng vào đĩa.

- Các con nhìn thấy gì?

- Lòng đỏ và lòng trắng như thế nào?

- Cho trẻ ngửi trứng và nhận xét

- Hãy đoán xem điều gì xảy ra khi đánh rơi quả trứng sống xuống đất.

- Trứng đập ra đã ăn được chưa? Vì sao?

- Làm thế nào để ăn được trứng?

- Cùng khám phá quả trứng chín.

- Cho trẻ bóc trứng chín đã có kí hiệu riêng.

- Bẻ đôi quả trứng đã luộc.

- Lòng đỏ, lòng trắng như thế nào? Cô cho trẻ ngửi mùi quả trứng và đưa ra nhận xét.

- Có nhận xét gì khi quả trứng đã luộc?

- Cô kết luận: Qủa trứng chín có lòng trắng đặc bao xung quanh lòng đỏ,

- Trứng giàu chất gì vậy cả lớp? Trứng có thể làm những món ăn gì?

- Cô kết luận: Trứng giàu protein ,hay còn gọi là chất đạm, giúp các con cao lớn và thông minh hơn . Với trứng sống, khi đập ra, người ta dùng máy đánh trứng để làm bánh kem. Và có rất nhiều cách chế biến trứng giúp chúng ta ngon miệng hơn: Trứng rán, trứng luộc, ốp la, trứng sốt...

- Cho trẻ thưởng thức trứng chim cút luôn và hỏi trẻ con ăn trứng chim cút thấy thế nào ?

- Chơi trò chơi trứng rán để thay đổi tư thế.

Hoạt động 3: Sự kì diệu của quả trứng.
- Cô muốn các con làm cho cô thí nghiệm sau.

- Mỗi nhóm sẽ có 1 rổ đồ dùng. Hãy quan sát xem, trong rổ đồ dùng có gì?

- Hãy rót nước vào 2 cốc nước. Hoà tan cốc có muối. Sau đó hãy thả 2 quả trứng vào 2 cốc nước. Quan sát và đưa ra kết luận.

- Cô cho trẻ thực hiện và đưa ra nhận xét.

- Cô kết luận: Quả trứng cho vào nước muối sẽ nổi, còn trứng trong cốc nước tinh khiết sẽ chìm.

- Cho trẻ quan sát các quả trứng đã được nhuộm màu .

- Các con quan sát cô làm thí nghiệm nhé. 

Cô chuẩn bị 2 quả trứng đã được ngâm với dấm từ trước bỏ vào trong cốc , khi đổ nước sting màu cam , màu vàng và trứng sẽ chuyển màu.

Cho trẻ nhận xét về sự thú vị của thí nghiệm này 

Hoạt động 4: Vũ điệu chicken dance

- Cô và trẻ cùng múa vũ điệu gà con.

- Kết thúc tiết học ra ngoài .

	Đánh giá trẻ hàng ngày:




      Thứ 3 ngày 18/02/2025
	Nội dung
	Mục đích yêu cầu
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	PTTC

Trèo lên xuống 7 gióng tháng ở độ cao 2m.
	- Kiến thức: Trẻ biết cách trèo lên, trèo xuống 7 gióng thang.
- Kỹ năng: Tất cả trẻ có quyền tham gia vào bài tập vận động –

    Trẻ biết  dùng đôi bàn chân và đôi bàn tay khéo léo để  giữ thang và biết kết hợp chân nọ tay kia để trèo.
- Thái độ: Giáo dục trẻ trong khi chơi không vứt, ném bóng lung tung, trẻ chơi trò chơi hứng thú.

	Sân bằng phẳng, rộng rãi, sạch sẽ. - Bóng, 2 cái thang.
	* Hoạt động 1: Khởi động: Thực hiện khởi động với bài hát theo nhạc “ Mời anh lên tau lửa” Cô cho trẻ di chuyển thành đội hình vòng tròn kết hợp các kiểu chân ( Đi bằng gót chân, đi bằng mũi bàn chân, đi bình thường, chạy nhanh, chạy chậm…) Sau đó về thành 3 hàng ngang  dãn cách đều.

* Hoạt động 2: Trọng động:* BTPTC: Tập kết hợp bài “Cháu vẽ ông mặt trời”
- Động tác tay: Hai tay dang ngang vai, đưa 2 tay lên hình chữ V. (2 lần x 8 nhịp)

- Động tác bụng lườn: Hai tay giơ lên cao cúi gập người, 2 tay chạm xuống mũi bàn chân. (2 lần x 8 nhịp)
- Động tác chân: Hai tay đưa lên cao và nhún 2 chân sau đó đưa hai tay ra phía trước và chùng đầu gối (3 lần x 8 nhịp)- Động tác bật nhảy: bật tiến, lùi (3 lần x 8 nhịp)

* Vận động cơ bản: Trèo lên xuống 7 gióng thang.
- Các con nhìn xem cô có gì đây?(thang)
- Vậy với cái thang này dùng để làm gì?
- Bạn nào giỏi thực kiện cho các bạn mình xem nào?
- Đê biết cách trèo lên xuống thang thì các con cùng xem cô thực hiện trước nha.
- Cô thực hiện mẩu 2 lần.
+ Lần 1: Thực hiện không giải thích.
+ Lần 2: Thực hiện kết hợp với giải thích.
TTCB; Hai tay cùng bám vào gióng thang thứ ba đặt chan phải lên gióng thang đầu tiên và trèo lên,tiếp tục chân trái đặt lên gióng thang tiếp trên và tay phải bám lên gióng thang tiếp theo cho trẻ thực hiện trèo 7 gióng thì dùng ở đó rồi trèo xuống cũng thực hiện chân nọ tay kia.
* Trẻ thực hiện:
- Mời cháu khá lên thực hiện lại.
- Mời lần lược 3-4 cháu lên thực hiện lại, cho lớp thực hiện 2 lần.
- Khi cháu thực hiện cô chú ý sửa sai cho cháu.
* TCVĐ:Chuyền bóng qua chân:
 Cô nêu cách chơi và tổ chức cho trẻ chơi 3- 4 lần.

Hoạt động 3: Hồi tĩnh:
   - Cô cho trẻ làm những chú chim bay nhẹ nhàng xung quanh sân trường 1-2 vòng.

	Đánh giá trẻ hàng ngày:




Thứ  4 ngày 03/01/2024
	Nội dung
	Mục đích yêu cầu
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	PTTM

Dự án steam làm chuồng gà

S: Khoa học: ĐS: Khoa học: Đặc điểm công dụng của chuồng gà

T: Công nghệ: Sử dụng loa máy, máy tính cho trẻ quan sát tranh ảnh các loại chuồng. Sử dụng các nguyên vật liệu khác nhau để tạo ra các loại chuồng 

E:  Chế tạo: Làm thế nào để chế tạo ra chuồng cho gà con ở

A: Nghệ thuật: Vẽ, tô màu, gắn dính trang trí cho chuồng gà
 M: Toán: Xếp cạnh, hình dạngặc điểm công cho gà con ở


	1. Kiến thức: 

- Trẻ biết được đặc điểm, công dụng của chuồng gà

- Trẻ biết được các kiểu chuồng khác nhau. Biết thiết kế ra các kiểu chuồng khác nhau.

- Biết lựa chọn các nguyên vật liệu khác nhau để tạo ra chuồng để cho gà ở.

2. Kỹ năng: 

- Rèn kỹ năng thảo luận, chia sẻ trong nhóm và nhận xét giới thiệu sản phẩm. Phát triển khả năng diễn đạt, mở rộng vốn từ cho trẻ.

- Phối hợp các kỹ năng cắt, lắp ghép các nguyên vật liệu với nhau tạo thành chuồng gà

- Rèn kỹ năng  buộc, vẽ, tô màu, gắn dính, xé dán, trang trí cho chuồng gà

- Trẻ có quyền chọn nhóm tham gia hoạt động , thảo luận nêu ý kiến 
3. Thái độ: 

- Trẻ trân trọng giữ gìn sản phẩm lao dộng của mình 

- Trẻ hứng thú tham gia hoạt động cùng cô và các bạn


	1. Dạy học trực tiếp

* Chuẩn bị của cô

- Máy tính, bài hát “Đàn gà trong sân”

- Video chuồng gà, ảnh chụp một số loại chuồng gà như ( lồng, chuồng, ổ, đống rơm)

- Mô hình chuồng gà

* Chuẩn bị cho trẻ

- Các nguyên vật liệu sẵn có xung quanh lớp để trẻ tạo ra chuồng: Bìa carton, que kem, băng dính, ống hút, hồ dán, kéo, băng dính 2 mặt, dây buộc….


	*Hoạt động 1: Ngôi  nhà xinh xắn của gà con

- Cô cho trẻ chơi với chú gà con và hỏi trẻ

+ Gà sống ở đâu? Cho trẻ xem video, ảnh chụp về trang trại chăn nuôi gà và một số nơi ở của gà (trong lồng, chuồng, ổ...). 

+ Nuôi gà chúng mình cần phải làm gì?

- Trẻ  thảo luận và đưa ra các phương án, cô ghi nhận và cùng trẻ lựa chọn làm chuồng cho gà.   

- Cô cho trẻ quan sát video một số chuồng gà trên máy tính.

+ Các con vừa quan sát thấy gì? Chuồng gà có đặc điểm gì? Ai biết về chuồng gà hãy kể cho bạn nghe?

- Cô đưa mô hình chuồng gà cho trẻ quan sát: 

+ Chuồng gà có cấu tạo như thế nào?

+ Được làm từ các nguyên vật liệu gì?

* Hoạt động 2: Lên kế hoạch làm chuồng gà

- Con sẽ làm chuồng gà như thế nào?

- Con sẽ chọn nguyên vật liệu gì để làm chuồng gà?

- Thân chuồng gà con làm bằng nguyên vật liệu gì?

- Làm thế nào để gà không bị ướt ? Con sẽ lựa chọn nguyên vật liệu gì để làm mái chuồng gà?

- Con sẽ làm thế nào cho chuồng gà chắc chắn và ở được ? 

- Nếu không có cửa gà có vào được không? Cửa vào làm hình gì?

* Hoạt động 3: Thiết kế -  Tạo hình

- Chia trẻ về 4 nhóm thảo luận dự định làm chuồng gà và trẻ vẽ theo ý tưởng của mình
- Trẻ về chỗ tự vẽ bản thiết kế về chuồng gà trên giấy A4. (Kỹ năng tạo hình : Vẽ nét thẳng, nét ngang, nét cong, nét xiên, tô màu). Cô đi đến gợi mở động viên trẻ vẽ bản thiết kế về chuồng đẹp.

- Giáo viên quan sát và gợi ý cho trẻ

+ Con dự định làm chuồng gà có kiểu dáng như thế nào?

+ Con đã thiết kế đủ chi tiết của chuồng gà chưa? Có bổ sung gì thêm không?

- Cả nhóm thảo luận thống nhất bản vẽ đẹp và phù hợp nhất để tiến hành thực hiện

*Hoạt động 4: Trẻ thực hiện - Chế Tạo chuồng gà

- Cho trẻ về làm dự án theo nhóm.

- Trẻ tự thảo luận lựa chọn đồ dùng về nhóm làm chuồng gà theo bản thiết kế. Thảo luận về cách chọn nguyên liệu, cách làm như thế nào?

- Trẻ về chỗ thực hiện 

- Cô quan sát và gợi ý, trợ giúp nếu trẻ gặp khó khăn trong quá trình sắp xếp hoặc cắt ghép. (VD: Cách dính, dán, buộc, đóng…sử dụng đa dạng vật liệu để trang trí cho chuông gà)

* Hoạt động 5 : Trưng bày và giới thiệu sản phẩm
- Trẻ giới thiệu chuồng gà của mình đã làm

+ Con có muốn thay đổi gì cho chuồng gà của mình không? Nếu được làm lại thì con sẽ làm như thế nào?

- Cô nhận xét khuyến khích trẻ.

*Kết thúc trẻ cùng mang chuồng cho những chú gà.



	Đánh giá trẻ hàng ngày:




   Thứ  5 ngày 20/02/2025
	Nội dung
	Mục đích yêu cầu
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	PTNN

Thơ: Gà mẹ đếm con.
	a. Kiến thức:
- Trẻ đọc thuộc bài thơ, biết đọc đúng và diễn cảm theo nhịp điệu của bài thơ.

- Nắm được nội dung của bài thơ: Kể về hình ảnh vui nhộn nhí nhảnh đáng yêu của các chú gà con và cách thể hiện tình cảm của gà mẹ

b. Kỹ năng:
- Trẻ đọc thơ diễn cảm theo cô

- Trẻ có quyền được phát biểu, đọc thơ và trả lời các câu hỏi
c. Thái độ:
- Tích cực tham gia hoạt động

- GD: Biết yêu quý, chăm sóc các con vật nuôi


	* Đồ dùng của cô:
- Hình ảnh bài trên máy chiếu

- Mũ đội cho cô và trẻ

- Sa bàn về bài thơ

- Bài hát: Đàn gà trong sân, đàn gà con.

- Nhạc đệm đọc thơ

* Đồ dùng của trẻ:
- Trang phục gọn gàng.


	1. Hoạt động 1: Ổn định tổ chức, gây hứng thú:
- Hát “Đàn gà con”.

- Hỏi tên bài hát? Tên tác giả.

2.Hoạt động 2: Đọc thơ :Gà mẹ đếm con”
- CÔ giới thiệu bài thơ: gà mẹ đếm con.

- Cô đọc cho trẻ nghe 2 lần.

* Đọc thơ diễn cảm.
- Cô vừa đọc xong bài thơ gì? Do ai sáng tác? Có bạn nào biết không?

- bài thơ Gà mẹ đếm con do tác giả Nguyễn Duy Chế sáng tác .

- CÔ đọc thơ cùng sa bàn.

* Đọc thơ diễn cảm kết hợp sa bàn minh họa, giảng nội dung
- Cô vừa đọc xong bài thơ gì? Do ai sáng tác?

- Bây giờ chúng mình cùng nhìn lên màn hình để xem gà mẹ và gà con đã đi đâu nhé

- Khi thấy những hạt nắng bé xíu đàn gà đã làm gì?

- Tại sao thấy hạt nắng mà gà con lại tranh nhau nhặt?

Vừa rơi trên nền nhà

- Theo các con “Ùa lên” nghĩa là thế nào?

- Ùa lên tức là cả đàn gà chạy xô lên cùng một lúc đấy.

- Vậy còn hạt nắng nghĩa là gì?

- Vậy còn “Nhặt” nghĩa là thế nào?

- Từ nhặt nghĩa là gom lại, thu lại, đàn gà con đã dùng mỏ để mổ nhặt thức ăn.

- Gà mẹ đã làm gì với đàn con bé nhỏ của mình? Gà mẹ sợ điều gì?

3.Hoạt động 3: Thi đua đọc thơ
- CÔ cho cả lớp đọc, tổ, nhóm cá nhân đọc.

- Đọc nối tiếp thơ.

- Mời 1-2 nhóm lên đọc

- Nhận xét, động viên sau mỗi lần đọc

- Chú gà nào dũng cảm lên đọc bài thơ một lần nữa nào?

- Mời cá nhân trẻ đọc thơ.

- Nhảy điệu chiken dance.

4.Hoạt động 4: Kết thúc        
- Bây giờ đã đến giờ chúng ta cần về nhà rồi các con lại đây với mẹ nào.

- Hát “Đàn gà trong sân” đi nhẹ nhàng



	Đánh giá trẻ hàng ngày:




    Thứ  6  ngày 21/01/2025
	Nội dung
	Mục đích yêu cầu
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	PTTM

Dạy hát : Chú ếch con
T/C: Vui cùng tiếng trống.

H/N: Con cào cào


	Trẻ thuộc lời bài hát, hát rõ lời

- Trẻ có quyền tahm gia hoạt động , hát biểu diễn cùng các bạn 
- Trẻ có quyền tham gia ý kiến trả lời câu hỏi của cô

- Chú ý nghe hát  và hứng thú tham gia  trò chơi.


	-Nhạc bài hát :      Chú ếch con, con cào cào.

-Trống
	* Cô đố trẻ câu đố:
Mắt to mồm rộng

Sấm động mưa rào

Tắm mát rủ nhau

Hát bài ộp ộp..

                                                          Là con gì?

- Cô dẫn dắt vào nội dung bài hát: Chú ếch con.

HĐ1: Cô dạy hát bài: Chú ếch con
- Cô giới thiệu tên bài hát- tên tác giả

-Cô hát mẫu cho trẻ nghe1 lần , lần 2 cô đọc lời bài hát sau đó cô hát lại cho trẻ nghe không có nhạc
-Trẻ thể hiện

-Cho trẻ hát cùng cô 2 lần , tổ ,tốp hát,cá nhân hát

-Cho trẻ nhận xét khi các bạn hát-cô nhận xét( Cô chú ý động viên trẻ hát đúng giai điệu và tác phong tự tị,hồn nhiên

Hỏi trẻ tên bài hát , tên tác giả  

HĐ2. Trò chơi âm nhạc: Vui cùng tiếng trống.
-Mời 1 trẻ lên chơi

- Cách  chơi : Vỗ tay, giậm chân làm theo tiếng trống.
Tổ chức cho trẻ chơi 3-4 lần

HĐ3: Cô hát nghe

 -  Cô gt bài hát : Con cào cào –tác giả.

- Hát cho trẻ nghe 2 lần . Lần 2 kết hợp cử chỉ điệu bộ

- Hỏi trẻ tên bài hát-tác giả

- Hỏi trẻ giai điệu của bài hát nghe. Khi nghe bài hát này cháu có cảm nhận gì?

*Kết thúc.

	Đánh giá trẻ hàng ngày:




Tuần 3: BÍ ẨN CỦA NHỮNG CHÚ CÁ  

Thứ 2 ngày 24/02/2025
	Nội dung
	Mục đích yêu cầu
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	PTNT

Khám phá con cá.
	- Trẻ biết tên một số loại cá và một số bộ phận chính bên ngoài con cá,có nhiều loại cá và cá sống ở đâu,biết lợi ích của cá đối với đời sống và sức khỏe con người, để cá sống được và lớn lên cần có thức ăn và cần được sống ở môi trường nước không bị ô nhiễm. 

- Rèn luyện khả năng quan sát, chú ý, ghi nhớ. Phát triển khả năng suy luận, phán đoán và khả năng ngôn ngữ.Rèn luyện sự khéo léo, kiên nhẫn, tự tin qua trò chơi “Câu Cá’.

-Trẻ được giáo dục cho trẻ chăm sóc và bảo vệ cá. Cần giữ cho ao, hồ, sông, suối, biển được sạch sẽ không bị ô nhiễm để đàn cá phát triển.
	- Đàn, nhạc, bài hát “Cá vàng bơi’, “Đi câu cá”.

- Video về các loại cá, bể cá vàng và bể cá chép.

- Cá nhồi bông, cần câu, mô hình ao cá, vợt cá, mồi cá.


	1.HĐ 1: Gây hứng thú:
- Cô và trẻ hát bài “Tàu lửa”.

- Xem video về đàn cá đang bơi dưới đáy biển.

2. HĐ 2: Tìm hiểu 1 số loài cá.
- Trẻ quan sát bể cá và trả lời các câu hỏi.
- Đây là con cá gì? ( Cá vàng ).

- Con cá vàng đang làm gì?

- Nó có màu gì?

- Con cá vàng này như thế nào? 

- Các con có biết nuôi cá vàng để làm gì không? ( làm cảnh ).

- Đứng dậy làm động tác cá uốn lượn.

- Các con có biết đây là con cá gì không?.

- Con cá chép này so với con cá vàng vừa nãy thì như thế nào? ( to hơn).

- Con cá chép này đang làm gì? ( đang bơi )

- Con cá chép này gồm có những bộ phận nào

- Theo các con, con cá bơi được là nhờ bộ phận gì?. ( Vây và đuôi ).

- Cá thường sống ở những nơi nào? ( ao, hồ, sông, suối, biển ).

=> Các con ạ, những chú cá thì sống ở rất nhiều nơi 

- Nếu để cá sống lên trên cạn thì cá có bơi được không? ( Không bơi được).

- Các con thử đoán xem điều gì sẽ xảy ra nếu những chú cá này để lâu ở trên cạn? ( sẽ bị chết ).

- Vì sao để lâu trên cạn cá lại bị chết? ( Vì cá là động vật sống dưới nước ).

=> Cá là loại thực phẩm cung cấp nhiều chất đạm. 

- Cho trẻ kể tên một số món ăn mà trẻ biết.

- Theo các con, cá ăn những loại thức ăn gì nào.

- Các con thử đoán xem nếu chúng ta thả mồi xuống thì những chú cá này sẽ làm gì?. ( Đớp mồi ).

- Ngoài hai loại cá này ra thì còn có những loại cá nào khác nữa .

c. So sánh sự giống nhau và khác nhau giữa các loại cá:

- Những loài cá có đặc điểm gì khác nhau?.

=> Khác về màu sắc, kích thước, hình dáng 
- Những chú cá có đặc điểm gì giống nhau.

=> Giống nhau: 
* Giáo dục:
- Để những chú cá này sống được và lớn lên chúng ta cần phải làm gì?

- Chúng ta chăm sóc và bảo vệ cá bằng cách nào
=> Giáo dục trẻ.

3. HĐ 3: Kết thúc:
- Cho trẻ chơi trò chơi “ Câu cá”.

- Cô nói cách chơi, luật chơi.

- Tổ chức cho trẻ chơi.

- Thời gian dành cho các đội là một bản nhạc bài hát: “ Đi câu cá ”

- Cô nhận xét trẻ sau mỗi lần chơi.

- KT: cô cho trẻ hát “ Cá vàng bơi” và đi ra ngoài.



	Đánh giá trẻ hàng ngày:




Thứ 3 ngày 25/02/2025
	Nội dung
	Mục đích yêu cầu
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	PTTC-VSDD

Bé làm bánh mì phết bơ


	 -Trẻ nhận biết và thực hiện được các bước làm bánh mì kẹp bơ .
- Trẻ thực hiện được các bước trên tranh và tranh lô tô
- Giáo Dục trẻ biết ích lợi của bánh mì, bơ và các loại thức ăn khác
	-Tạp dề,Khăn lau tay
-Bánh mì, bơ.
-Video.
	Hoạt động 1: Món quà của cô.

- Cô tặng cho trẻ 1 đĩa bánh.

- Hỏi tên món ăn?

- Cho trẻ ăn thử.

- Nhận xét.

Hoạt động 2: Nguyên liệu làm bánh.

- Cô cho trẻ đứng dậy về nhóm, lựa chọn nguyên liệu làm bánh.

- Các nguyên liệu làm bánh cung cấp chất gì?

- Ai biết cách làm ra loại bánh này?

- Hãy xem quy trình làm bánh.

- CÔ cho trẻ xem video làm bánh.

- Trẻ nhận xét.

- CÔ làm mẫu cho trẻ xem.

- Cho trẻ đứng tập dân vũ rửa tay.

3. Hoạt động 3: Làm bánh

- Về nhóm thực hiện hoạt động.

- CÔ mang đi rán bánh cho trẻ.

- Nhận xét và tuyên dương.

- CÔ cho trẻ rửa tay. Liên hoan



	Đánh giá trẻ hàng ngày:




Thứ 4 ngày 26/02/2025
	Nội dung
	Mục đích yêu cầu
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	PTTM

Trang trí bể cá.


	- Trẻ biết cách hợp tác nhóm tạo ra bể cá phù hợp .

S: trẻ tìm hiểu về chiếc bể cá. Tác dụng, cấu tạo của bể cá.

T: Sử dụng chai nhựa, bình thuỷ tinh.. hồ dán, kéo, giấy màu.

E: Kĩ thuật gấp, dán, buộc dây.

A: Trang trí bể cá.

M: Đo độ dài các cạnh của bể. Hình khối của bể cá..
	- Chai nhựa.

- Các bản thiết kế.

- 1 chậu cá cảnh.

 -Cát, sỏi, thìa xúc

- Giấy màu, kéo...

- Dây buộc...
	Hoạt động 1: Gợi mở

- Cô kể câu chuyện chú cá đi lạc đường.

- Tìm nhà cho chú cá.

- Cô gợi ý làm bể cá cho chú cá nhỏ.

Bước 1: 

- Trẻ xem bể cá thật.

- Cùng thảo luận về các bộ phận của bể cá, chất liệu làm ra bể cá.

- Cô giáo giưới thiệu các nguyên vật liệu: bình sành, cốc thuỷ tinh..

- Cô giáo đưa ra yêu cầu làm bể cá:

+ Đựng được nước.

+ Có các vật trang trí?: rong rêu, cát...

Bước 2: Tưởng tượng

- Cô khuyến khích trẻ đưa ra ý tưởng.

- Con định lựa chọn nguyên vật liệu nào bể cá.

- Con sẽ trang trí bể cá của mình như thế nào.

Bước 3: Lập kế hoạch.

- Con hãy thiết kế bể cá của riêng mình.

- Trẻ tự lựa chọn nguyên vật liệu để thực hiện.

- Giáo viên và trẻ thảo luận: Buộc dây cho chắc chắn nếu muốn treo lên. Thả cát vào, hoặc trang trí bên ngoài cho sinh động.

- Cô giới thiệu 1 số bản thiết kế cho các nhóm lựa chọn.

Bước 4: Chế tạo:

- Trẻ về nhóm thực hiện.

- Trẻ chia sẻ sản phẩm: bế cá làm bằng chai nhựa, bình thuỷ tinh trong suốt.

- Trẻ tự cắt dán trang trí, xúc cát cho vào bình.

- Cùng thả cá vào.

- Giáo viên kết luận xem trẻ đã đảm bảo các yêu cầu.

Bước 5: Cải tiến:

- Con thấy bể cá của mình như thế nào?

- Cảm nhận của các chú cá bới lội bên trong ra sao?

- Con có muốn thay đổi hay thêm gì cho bể cá của mình ko?

- Nhận xét tuyên dương trẻ.

	Đánh giá trẻ hàng ngày:




   Thứ 5 ngày 27/02/2025
	Nội dung
	Mục đích yêu cầu
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	Giờ học

PTNN

Trò chơi với chữ b d, đ


	- Trẻ nhận biết đúng các chữ b, d,  đ thông qua trò chơi với chữ cái

- Trẻ có kĩ năng chọn và đọc đúng chữ b, d, đ rõ ràng 

- Rèn luyện tính kiên trì thực hiện nhiệm vụ được giao


	- Thẻ chữ cái b, d, đ và 1 số chữ khác

- 4 bảng có các từ, trong từ có chữ cái  b, d, đ

- 3 ngôi nhà có chữ cái  b, d, đ

- 6 Xúc sắc có chữ cái b, d, đ và chữ cái khác

Nhạc bài hát : Cô thợ dệt


	HĐ1: Ai nhớ chữ nhất
Trò chơi ôn luyện chữ b, d, đ

TC1. Tập tầm vông ( 4 lần )

T/C2: Chữ nào biến mất

HĐ2:Trò chơi với chữ cái b, d, đ

*T/C 1: Tìm chữ cái b, d, đ trong các từ

- Cô hướng dẫn cách chơi: Chia lớp thành 3 đội

Các đội lên Tìm chữ cái b  và tô màu đỏ chữ b

                   Tìm chữ cái d và ô màu xanh chữ d

                    Tìm chữ cái đ và ô màu vàng chữ đ

Thời gian là hết 1 bản nhạc, đội nào chọn và làm đúng đội đó chiến thắng

- Cô cho trẻ tự kiểm tra và nhận xét. Cô nhận xét

*T/C 2 : Về đúng nhà

- Cô cho trẻ chọn chữ b hoặc chữ d, đ mà trẻ thích

- cô cho trẻ vừa đi vừa hát .Khi nghe hiệu lệnh ‘‘Về đúng nhà’’ thì ai có chữ gì về nhà có chữ đó.

- Cô cho trẻ tự kiểm tra và nhận xét 

- Cô nhận xét

Bạn nào sai thì phải nhảy lò cò

* T/C 3 : Chơi xúc sắc ghi điểm

- Cô cho trẻ  về nhóm chơi : bạn nào xúc sắc đúng chữ b, d, đ và đọc đúng chữ đó thì được điểm 10

- Cô cho trẻ tự kiểm tra và nhận xét 

- Cô nhận xét chung giờ học...

	Đánh giá trẻ hàng ngày:




Thứ 6 ngày 28/02/2025
	Nội dung
	Mục đích yêu cầu
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	PTTM

Dạy trẻ nhảy dân vũ bài hát: Chú ếch con

T/C: Những nốt nhạc vui

H/N:Trống cơm


	- Trẻ biết Dân vũ là những dùng động tác linh hoạt, vui nhộn do nhiều người thể hiện cùng 1 lúc.Trẻ biết vận động theo  bài hát : Chú ếch con.Trẻ nhớ tên vận động, tên bài hát nghe.

- Trẻ có kỹ năng thực hiện những động tác dân vũ linh hoạt  theo giai điệu vui nhộn của bài hát.

- Trẻ thể hiện tình cảm vui tươi, nhí nhảnh qua bài dân vũ.Lắng nghe cô hát và hưởng ứng cùng cô.


	-Nhạc bài hát : Cá vàng bơi, Đàn gà con, Chú mèo con, Chú ếch con, Trống cơm,Chú voi con ở bản Đôn.


	* Ổn định tổ chức : Cô và trẻ vừa đi vừa chơi trò chơi Dung dăng dung dẻ.

* Hoạt động 1 : Trò chơi : Những nốt nhạc vui

- Cô cho trẻ xem hình ảnh trên màn hình.

- Cô giới thiệu trò chơi : Những nốt nhạc vui.

- Cô và trẻ cùng chơi. 

- Cô cho trẻ xem nốt nhạc của cô.Trẻ đoán bài hát trong nốt nhạc của cô.

- Cô và trẻ hát bài hát chú ếch con .

* Hoạt động 2: Dạy nhảy dân vũ ‘‘Chú ếch con’’

- Cô giới thiệu và cho trẻ xem videoclip về bài dân vũ.

- Cô đàm thoại với trẻ về video.

- Cô khái quát lại : Dân vũ là những động tác linh hoạt, vui nhộn và được nhiều người thực hiện trong cùng 1 lúc.

- Cô thực hiện nhảy dân vũ với nhạc (1 lần)

- Cô cho trẻ nhận xét các động tác của cô.

- Cô cho trẻ đứng về 3 hàng ngang và cô giới thiệu các nhóm động tác : 2 nhóm ( Nhóm động tác tay và động tác chân)

+ Nhóm động tác tay có các động tác : 2 tay để sát 2 bên hông,  2 tay vắt chéo để phía trước, 2 tay để ngang vai lòng bàn tay hướng về phía trước,1 tay lên cao 1 tay xuống thấp, tay chắp vào nhau theo hình lượn sóng, 1 tay chống hông 1 tay đưa lên đỉnh đầu, vỗ tay phía trước và lên cao dần.

+ Cô cho trẻ chơi trò chơi với các động tác tay.

+Nhóm động tác chân : Chân nhún đánh hông sang 2 bên, chân đi ngang bước dồn sang 2 bên,co từng chân lên, giậm chân tại chỗ.

+ Cô cho trẻ chơi trò chơi với các động tác chân.

- Cô cho trẻ tập từng đoạn nhạc.

- Cả lớp thực hiện cùng cô không có nhạc ( 2 lần)

- Cô khen trẻ, cô sửa sai cho trẻ.

- Cả lớp thực hiện cùng cô có nhạc (1 lần)

- Cô mời các nhóm thi đua :Nhóm số 1, nhóm số 2, nhóm bạn trai, nhóm bạn gái.

- Hỏi trẻ bài học cô dạy.

- Cô và cả lớp cùng thực hiện bài nhảy dân vũ (1 lần)

* Hoạt động 3 : Hát nghe bài: Trống cơm – Dân ca Bắc bộ.

Cô giới thiệu bài hát nghe, giới thiệu vùng miền.

- Lần 1 cô hát và thể hiện tình cảm.

- Lần 2 cô khoác áo tứ thân, đeo trống cho trẻ đứng dậy hưởng ứng bài hát cùng cô.

- Cô hỏi trẻ  tên bài hát nghe, tên dân ca.

- Cô khen trẻ. 

- Kết thúc tiết học.

	Đánh giá trẻ hàng ngày:




Tuần 4: NHỮNG LOÀI CHIM BÉ BIẾT 

Thứ 2 ngày 03/02/2025
	Nội dung
	Mục đích yêu cầu
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	PTTC-VĐ Tinh: Tạo hình ngôi sao 5 cánh từ dây chun bằng ngón tay 
	- Trẻ biết cách dùng các ngón tay để tạo hình ngôi sao 5 cánh từ dây chun.
- Rèn sự khéo léo của đôi tay và rèn khả năng kéo dây chun.

- Trẻ hào hứng tham gia hoạt động cùng cô và bạn
	-Dây chun

-Nhạc trẻ thực hiện.
	1/ Khởi động:
- Chơi 1 số trò chơi với ngón tay:
+ Ngón tay nhúc nhích 2 lần
+ Vui cùng đôi tay
2/ Trọng động:
a/ VĐCB " Tạo hình ngôi sao 5 cánh "
- Cô dẫn dắt và xuất hiện dây chun: Với sợi dây chun mình sẽ làm và chơi được những trò chơi gì?
- Cô cho trẻ trả lời và dành 1-2 phút để trẻ chơi tự do với dây chun.
- Cô hướng dẫn trẻ cách Tạo hình ngôi sao 5 cánh tư dây chun, vừa làm mẫu, cô vừa giải thích.

- Cô cho trẻ về 4  nhóm ngồi thành vòng tròn và thực hiện .
- Trong lúc trẻ thực hiện cô nhắc nhở và giúp đỡ trẻ khi cần thiết
- Cô nhận xét khái quát kết quả của 4 nhóm
- Cho trẻ chơi tự do với sản phẩm mình vừa làm được
b/ TCVĐ " Thổi bóng "
- Cô hướng dẫn trẻ luật chơi- cách chơi.

-Tổ chức cho trẻ chơi 1-2 lần
3/ Hồi tĩnh: Cho trẻ vẫy tay hít thở nhẹ nhàng



	Đánh giá trẻ hàng ngày:




 Thứ 3 ngày 04/02/2025
	Nội dung
	Mục đích yêu cầu
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	PTNT
Phân chia nhóm đồ vật có số lượng 7 thành 2 phần


	-Trẻ biết chia 7 đồ vật thành 2 phần, thêm bớt trong phạm vi 7
-Rèn kĩ năng chia các nhóm đồ vật thành 2 phần, chia theo số lượng bằng nhau

-Trẻ hứng thú tham các hoạt động của cô

*Trẻ biết chia 8 thành 2 phần


	-Xung quanh lớp có ,một số nhóm đồ chơi có số lượng là7
-Mỗi trẻ có 1 nhóm con vật khỉ có số lượng là 8

-Thẻ số 1,2,3,4, 5,6 ,7

-Thiếp giấy có số lượng là 3 - 4; 5 -2; 1-6. 


	HĐ1: Cô và trẻ vận động bài hát “ tập đếm”  

HĐ2: Ai nhanh nhất
Hãy tìm xung quanh lớp nhóm đồ dùng đồ chơi có số lượng là 7.

- Cho trẻ đếm ,cô và các cháu khác kiểm tra

 HĐ3 : Ai thông minh hơn
 - Cho trẻ đi lấy đồ dùng ( mỗi trẻ lấy7  con khỉ) 

- Hãy xếp cho cô 

- Cho trẻ đếm (Chú ý nhắc trẻ đếm từ  trái sang phải,khi đếm chỉ vào từng con một)

-Hãy chia ra thành 2 phần theo ý thích của trẻ

- Cháu chia như thế nào?( 1 phần có mấy -1 phần có mấy)

- Ai chia giống bạn giơ tay ( cô kiểm trẻ) 

- Ai có cách chia khác? 1 phần có mấy -1 phần có mấy ? 

–Ai chia giống bạn (cô và trẻ cùng kiểm tra) 

- Ai còn cách chia khác? Ai chia giống bạn

- Còn ai chia khác các bạn nữa

Cô khái quát lại- Vậy là có mấy cách chia 7 thành 2 phần

- Cho trẻ nói lại tên các cách chia

- Cho trẻ chia theo yêu cầu của cô: Hãy chia 1 phần có 1 -1 phần có mấy?

Cô chú ý quan sát hướng dẫn cho trẻ kỹ năng chia 

( vừa chia vừa trả lời cô)

- Cho trẻ kiểm tra  nhau

HĐ4: Ai giỏi hơn
T/C1: Hãy làm tiếp ( cô vô tay 3 tiếng trẻ biết phải vỗ thêm cho đủ 7 )

T/C 2: Kết bạn

Cô hướng dẫn cách chơi  – cho trẻ chơi ( có đổi thiếp)

	Đánh giá trẻ hàng ngày:

 


Thứ 4 ngày 17/01/2024
	Nội dung
	Mục đích yêu cầu
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	Giờ học 

PTNN

Làm quen chữ l,m,n
	-Trẻ nhận biết và phát âm đúng âm của chữ cái l,m,n. Nhận biết chữ cái trong các từ: “bọ cánh lam”,“con bướm”.”con ong”
Biết nhận ra nhóm chữ cái đã học trong câu.

-Phát triển ngôn ngữ, nói trọn câu.Trẻ biết so sánh chữ hình dáng của chữ “m,n”,Trẻ sử dụng các giác quan để tri giác để nhận biết chữ “l,m,n”.
-Biết chơi các trò chơi luyện tập để ghi nhớ và phát âm đúng “l,m,n”
	Hình ảnh và từ “bọ cánh lam”,“con bướm”.”con ong”
l,m,n in thường, viết thường và in hoa, các nét rời của chữ cái “l,m,n”trên máytính.
Một số tranh có chữ cái “l,m,n”
Chữ cái l,m,n cho trẻ sờ.
Bài hát “ chị ong nâu và em bé”, bài “kìa con bướm vàng”
	Hoạt động 1:Cô và trẻ hát bài “ chị ong nâu và em bé”
Cô và trẻ tìm chữ đã học
Giới thiệu hình ảnh chị ong nâu.
Hoạt động 2: Làm quen chữ l,m,n
*Dạy trẻ làm quen vói chữ n:
Cô cho trẻ xem hình ảnh “con ong nâu”
Cho trẻ lấy chữ cái đã học trong từ và phát âm.
Cô giới thiệu cho trẻ chữ “n” in thường ,viết thường và chữ “n” in hoa.
Cô phát âm “n”.Cho trẻ phát âm.
Mời tổ, nhóm, cá nhân phát âm(chú ý sửa sai cho trẻ)
Chữ “n” được cấu tạo như thế nào?
+ Cho trẻ nhận xét cấu tạo chữ “m,n”
*Dav trẻ làm quen vói chữ m:
Cô cho trẻ xem hình ảnh “con bướm”
Cho trẻ lấy chữ cái đã học trong từ và phát âm.
Cô giới thiệu cho trẻ chữ “m” in thường ,viết thường và chữ “ m” in hoa.
Cô phát âm “m”.Cho trẻ phát âm.
Mời tổ, nhóm, cá nhân phát âm(chú ý sửa sai cho trẻ )
Chữ “m” được cấu tạo như thế nào
*Dav trẻ làm quen vói chữ 1:
Cô cho trẻ xem hình ảnh “ bọ cánh lam”
Cho trẻ lấy chữ cái đã học trong từ và phát âm.
Cô giới thiệu cho trẻ chữ “1” in thường ,viết thường và chữ “ 1” in hoa.
Cô phát âm “l”.Cho trẻ phát âm.
Mời tổ, nhóm, cá nhân phát âm(chú ý sửa sai
cho trẻ )
Chữ “1” được cấu tạo như thế nào
*So sánh chữ n,m:
Cô cho trẻ nhận xét điểm giống và khác nhau giữa chữ m và chữ n
Cho trẻ phát âm lại
*So sánh chữ l,n:
Cô cho trẻ nhận xét điểm giống và khác nhau giữa chữ l và chữ n
Cho trẻ phát âm lại
*Trò choi: “Đi tìm con vật”
Cô giới thiệu có rất nhiều con vật, mỗi bạn sẽ chọn cho cô những con vật có chữ cái mới được học. Cô cho các bạn đi tìm.
Cho trẻ chọn 1 con vật có chữ cái mình thích, phát âm.
*Hoạt động 3: ai nhanh nhất?
Cho trẻ chơi trò chơi “về đúng nhà”
Cách chơi: Cô để những hình ảnh dán dưới đất có kí hiệu bằng các chữ cái “h, k, p, q” ở mỗi ô gạch.Trẻ đi chơi cùng cô, khi nghe kết thúc bài hát của cô thì các bạn sẽ chạy về nhà có chữ cái cô yêu cầu.
Luật chơi: Bạn nào không về đúng nhà thì sẽ bị phạt
Cô bật nhạc cho trẻ chơi
Cô cho trẻ tham gia chơi
Cô nhận xét và ôn lại các chữ đã học



	Đánh giá trẻ hàng ngày:




Thứ 5 ngày 18/01/2024
	Nội dung
	Mục đích yêu cầu
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	PTKNXH

Bé chăm sóc gà con
	1. Kiến thức:

- Trẻ biết thể hiện cảm xúc vui thích, yêu quý con vật, thích chăm sóc con vật nuôi.

- Trẻ biết làm một số việc đơn giản chăm sóc gà con: lưạ chọn thức ăn cho gà con, cho gà con ăn, làm chuồng cho gà con...

2. Kỹ năng:

- Trẻ có kỹ năng lựa chọn thức ăn cho gà, cho gà ăn và làm chuồng cho gà.

- Trẻ có kỹ năng thảo luận nhóm và phân công công việc cho các bạn trong nhóm.

- Trẻ có kỹ năng phân biệt được hành vi đúng sai đối với việc chăm sóc gà con.

3.Thái độ:

- Giáo dục trẻ yêu quý, chăm sóc và bảo vệ vật nuôi.


	- Video gà đẻ ra trứng, trứng nở ra gà con

- Video chăm sóc và nuôi gà con.

- Đàn gà con 1 tháng tuổi: 8-10 con, 3 chuồng gà bằng bìa catton

- 3 Khay đựng thức ăn, 3 khay đựng nước uống

- 1 số nguyên vật liệu làm chuồng cho gà: Bìa catton, Que kem, thùng xốp

- Thức ăn cho gà: Gạo tấm, rau xanh,chuối, thịt, cá, giun, cám trộn ...

- Nhạc bài hát: Đàn gà con.

- 2 bảng nỉ, tranh lô tô hành vi đúng sai về việc chăm sóc gà con.


	Hoạt động 1: Trò chơi “ Nghe tiếng kêu đoán tên con vật”

- Cô cho trẻ nghe tiếng kêu của gà con.

- Chúng mình vừa nghe tiếng kêu của con gì? 

- Chúng mình có biết gà con sinh ra từ đâu?

- Cô cho trẻ xem video:” Gà mẹ đẻ ra trứng, trứng được gà mẹ ấp nở ra gà con”

- Cô hỏi trẻ:

+ Qua video vừa xem chúng mình thấy gà con được sinh ra từ đâu nhỉ?

+ Chúng mình nhìn xem cô mang gì đến cho chúng mình đây? 

Hoạt động 2: Bé yêu gà con.

- Cô giới thiệu con gà con và hỏi trẻ:

+ Các con có biết đây là con gì không? 

+ Con có thích con gà con này không? Con thấy chú gà con này như thế nào?

(Cô cho trẻ sờ, vuốt, âu yếm gà con)

- Chúng mình có thích nuôi gà con không? 

- Cô cho trẻ chơi với gà con và trải nghiệm cho gà ăn

+ Chia trẻ về 3 nhóm. Mỗi nhóm 3 con gà con. Trẻ chọn thức ăn và trải nghiệm cho gà con ăn.

+ Trẻ quan sát gà con ăn và thảo luận trong nhóm.

- Trẻ chia sẻ:

+ Gà con ăn những thức ăn gì? 

+ Chúng mình lựa chon thức ăn gì cho gà con?

+ Chúng mình chăm sóc gà con như thế nào? Bạn để thức ăn cho gà con ở đâu? Gà con có ăn không?  

+ Chúng mình thấy bạn cho gà con ăn như thế nào? Bạn đang cho gà con ăn cái gì? Khi gà con ăn no chúng mình nên để gà con ngủ ở đâu?

+ Nuôi gà con chúng mình phải làm những việc gì?

+ Cô khái quát lại.

- Cô cho trẻ xem video nuôi và chăm sóc gà con

+ Bác chủ trang trại chăm gà con như thế nào?

+ Bác chọn thức ăn gì cho gà con? Vì sao phải cho gà ăn?

+ Khi gà con ốm phải làm gì? Muốn gà con luôn khỏe mạnh bác chủ trang trại đã làm gì?

- Cô khái quát lại.
Hoạt động 3: Bé chăm sóc gà con
*Trò chơi 1: Lựa chọn thức ăn cho gà con.

+ Để cho gà con ăn thì chúng mình cùng đi kiếm thức ăn cho gà con nhé. 

+ Cô nêu cách chơi: Chia lớp thành 2 đội. Trên đây cô đã chuẩn bị rất nhiều thức ăn cho gà con, nhiệm vụ của các con thi đua xem đội nào lấy nhiều và đúng loại thức ăn mà gà con thích ... Thời gian chơi là 1 bản nhạc. Khi bản nhạc kết thúc đội nào mang về được đúng và nhiều loại thức an cho gà hơn đội đó sẽ giành chiến thắng.

+ Cô tổ chức cho trẻ chơi.

+ Cô cùng trẻ kiểm tra xem đội nào lấy nhiều và đúng loại thức ăn cho gà con.

*Trò chơi 2: Làm chuồng cho gà con

- Cô chia trẻ về 4 nhóm làm chuồng cho gà bằng các nguyên vật liệu khác nhau.

- Cô cho các nhóm phân công nhiệm vụ: 

+ Thiết kế mô hình chuồng gà

+ Lựa chọn nguyên vật liệu làm chuồng

+ Thực hiện làm chuồng

+ Trang trí chuồng

- Kết thúc cô cho trẻ tặng chuồng cho gà và cùng cô thả gà con vào chuồng 

	Đánh giá trẻ hàng ngày:
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Bé làm salat trứng trộn
	a. Kiến thức

- Trẻ biết cách làm món salad trứng trộn theo các bước: Cho lần lượt các loại củ vào bát và trộn nhẹ cho thấm đều. 

- Biết kể tên một số nguyên liệu trong món ăn salad trứng trộn : Khoai tây, cà rốt, ngô ngọt, trứng ...

- Biết rửa tay trước khi chế biến món ăn và khi ăn.

b. Kỹ năng

- Trẻ có kỹ năng bóc vỏ trứng và thao tác trộn đều 

- Củng cố kỹ năng tự phục vụ cá nhân và ý thức sắp xếp, chuẩn bị đồ dùng gọn gàng

- Rèn sự nhanh nhẹn, khéo léo của đôi tay và kỹ năng làm việc nhóm. Phát triển các giác quan cho trẻ

c. Thái độ

- Giáo dục trẻ ăn món salad trứng trộn là một món ăn nhiều chất dinh dưỡng tốt cho sức khỏe

- Trẻ hào hứng tham gia vào các hoạt động, thích thú với những kết quả qua hoạt động trải nghiệm. 


	- Bát con, thìa  dùng một lần ( 70 cái)

- 70 quả trứng cút, 6 củ khoai tây, 6 cái ngô ngọt cắt khoanh , 6 củ cà rốt ( đã luộc chín và thái nhỏ)

- 6 hộp sốt mayonaise

- Đĩa 3 cái, khăn lau 6 cái, 12 bát tô, 3 khay


	* Ổn định tổ chức: Câu đố về quả trứng

- Hỏi trẻ: Câu đố nói về quả gì? Quả trứng làm được những món ăn gì?

- Trẻ kể tên những món ăn từ quả trứng

- Những món ăn chúng mình vừa kể tên làm thế nào để chín. 

* HĐ 1: Trải nghiệm làm salad trứng

- Chia trẻ về 3 nhóm và cùng làm salad trứng

+ Để làm được món này chúng mình hãy cùng nhau chuẩn bị nguyên liệu

- Trẻ về bàn cùng nhau bóc trứng, thái cà rốt, khoai tây thành miếng nhỏ để  riêng vào từng bát tô có gắn kỹ hiệu

- Trẻ lấy bát, thìa và tự trộn món salad trứng. Thời gian cô đưa ra là 5 phút để trẻ thực hiện

- Cho trẻ ăn cảm nhận và thu dọn bát thìa gọn gàng

- Trẻ tìm lên cô và hia sẻ hương vị của món ăn salad trứng trộn.

+ Các con vừa được làm gì? 

+ Khi được ăn salad trứng con thấy ntn? Con có nhận xét gì khi được ăn món salad trứng trộn do mình tự làm? Con hãy kể những thực phẩm để tạo ra món ăn này?

+ Điều gì làm con thích nhất?

+ Để làm được món salad trứng trộn con làm ntn?  

- Nhận xét: Cô thấy có bạn làm  salad trứng rất ngon, có bạn làm salad trứng chưa đủ vị. Hôm nay cô dạy các con công thức làm món salad trứng thật ngon.

* HĐ 2: Dạy trẻ làm salad trứng trộn

- Trẻ quan sát cô làm mẫu

+ Bước 1: Xúc 1 muỗng cà rốt, 1 muống khoai tây, 1 muỗng ngô ngọt vào bát con
+ Bước 2: Cho 3 thìa sốt mayonaise và 1/2 thìa sữa chua muối

+ Bước 3: Dùng thìa trộn nhẹ cho thấm đều gia vị

+ Bước 4: Cho 2 quả trứng cút vào bát củ đã trộn và 1 thìa mayonaise trang trí lên trên

- Cô đã hoàn thành mónsalad trứng trộn rất thơm ngon và đẹp mắt.

- Cho trẻ nhắc lại các bước làm món salad trứng trộn.

* HĐ 3: Trẻ thực hành

 - Trẻ về 3 bàn và thực hiện làm món salad trứng theo các bước cô đã hướng dẫn. Thời gian chơi là 1 bản nhạc, bạn nào làm đúng theo công thức, nhanh, gọn gàng, và thơm ngon thì bạn đó giành chiến thắng.
- Cô cho trẻ giói thiệu món salad trứng trộn

- Cô nhận xét và khen ngợi trẻ.
- Trẻ liên hoan tiệc salad trứng trộn

- Kết thúc trẻ cùng cô thu dọn đồ dùng gọn gàng.
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